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1. Thông tin chung 
- Họ và tên: Chu Hoàng Hà 
- Năm sinh: 1969 
- Giới tính: Nam 
- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TS, năm 
2001, Đại học tổng hợp Martin-Luther Halle-Wittenberg, 
CHLB Đức 
- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): 
GS, năm 2022, Học Viện KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam 

  
- Ngành, chuyên ngành khoa học: Sinh học, Hóa sinh/Sinh học phân tử 
- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Phó chủ tịch Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam/Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học/ Trưởng Khoa Công 
nghệ Sinh học, Học viện Khoa học và Công nghệ 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào 
tạo): 

Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở từ năm 2011 đến năm 2016, cơ sở đào tạo Viện 
Công nghệ sinh học; Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2017 đến năm 2024, cơ sở đào 
tạo Học viện Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 cơ sở đào 
tạo Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm 
kỳ): 

Thành viên Hội đồng Giáo sư nghành Sinh học năm 2024. 
- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm 

kỳ): 
không 
2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt 

động) 
2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 
a) Tổng số sách đã chủ biên: 02 sách chuyên khảo;0 giáo trình. 
b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất 
bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

 
 



STT Tên tác giả Tên sách Nhà xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Mã số 
ISBN 

Chỉ số 
trích dẫn 

1 

Đỗ Tiến Phát, 
Chu Hoàng Hà, 
Nguyễn Xuân 
Cường 

Phát triển và ứng 
dụng hệ thống 
chỉnh sửa hệ gene 
trong nghiên cứu cơ 
bản và cỉa tạo giống 
đậu tương 

NXB 
KHTN & 

CN 
2024 

978-604-
357-327-

5 
 

2 

Chu Hoàng Hà, 
Phạm Bích Ngọc, 
Phan Trọng Hoàng, 
Udo Conrad, Hồ 
Thị Thương,  Phạm 
Thị Vân và Vũ 
Huyền Trang 

Công nghệ tạo 
vaccine cúm gia cầm 
từ  thực vật- từ 
nghiên cứu đến định 
hướng ứng dụng tại 
Việt Nam 

NXB 
KHTN & 

CN 
2021 

978-604-
9985-84-

3 
 

3 

Chu Hoàng Hà, 
Đỗ Tiến Phát, 
Phạm Bích Ngọc, 
Lê Trần Bình,  
Phạm Thị Vân  

Ứng dụng CNSH 
trong chọn tạo giống 
cây trồng kháng bệnh 
virus 

NXB 
KHTN & 

CN 
2021 

978-604-
9988-07-

3 
 

4 

Phan Thị Thu Hiền, 
Phạm Bích Ngọc, 
Chu Hoàng Hà 

Nghiên cứu chuyển 
gen cry8Db có tính 
kháng cô trùng vào 
cây mía 

NXB 
ĐHQG Hà 

Nội 
2019 

978-604-
9806-50-

6 
 

5 

Nguyễn Thị Hồng 
Gấm, Bùi Văn 
Thắng, Chu Hoàng 
Hà, Phạm Bích 
Ngọc, Lâm Đại 
Nhân 

Nghiên cứu tạo dòng 
bạch đàn uro 
(Eucalyptus 
urophyla) chuyển gen 
GS1 

NXB 
ĐHQG Hà 

Nội 
2019 

978-604-
9806-45-

2 
 

 
2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 
a) Tổng số đã công bố: 232 bài báo tạp chí trong nước; >100 bài báo tạp chí quốc tế. 
b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công 
bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

- Trong nước: 

STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích dẫn 
– nếu có 

1.​

Phí Thị Cẩm Miện, 
Nguyễn Đức Bách, 
Nguyễn Thị Vân 
Anh, Phạm Bích 
Ngọc, Chu Hoàng 
Hà 
 

Nghiên cứu khả năng 
tạo rễ bất định Xáo 
tam phân 
(Paramignya 
trimera) trong điều 
kiện thủy canh in 
vivo. 

TC KH&CN 
VN/ISSN: 
1859-4794. 61 
(7),5-49. 

2019 

  

2.​

Hoang Thi Thu 
Hang, Doan Thi 
Thu Huong, 
Nguyen Thi Tam, 
Chu Hoang Ha, 

Activation of 
CYP1A1, CYP1B1 
and AHRR gene in 
dioxin-exposed 

TC 
CNSH/ISSN: 
1811-4989. 
17(2),1-9 

2019 

  



STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích dẫn 
– nếu có 

Nguyen Trung 
Nam 

people from Da 
Nang dioxin hotspot 

3.​

Hoàng Thị Yến, 
Trần Thị Thu 
Quỳnh, Chu 
Hoàng Hà, Đỗ Thị 
Tuyên, Đặng Tất 
Thành, Đinh Thị 
Thu Hằng 

Identification and 
characterization of a 
purple nonsulfur 
bacterium isolated 
from coastal area of 
Hai Phong for using 
in production of 
unsaturated fatty acid 
(omega 6, 7, 9)” 

Vietnam J. Sci. 
Technol., vol. 
57, no. 6, pp. 
665–676, 

2019 

  

4.​

Pham  Thi  
Van,Phan  Trong  
Hoang, Ho  Thi  
Thuong, Nguyen  
Thu  Giang, Pham  
Bich Ngoc, Vu 
Huyen Trang, Udo 
Conrad, Chu 
Hoang Ha 

Bio-functional 
enhancement of plant 
based-haemagglutini
n by fusion with 
IgMFc 

Journal of 
Biotechnology(2
): 293-305 

2020 

  

5.​

Phạm Thị Vân, Hồ 
Thị 
Thương, Nguyễn 
Thu Giang, Phạm 
Bích Ngọc, Vũ 
Huyền Trang, Phan 
Trọng Hoàng, Trần 
Xuân Hạnh, Udo 
Conrad, Chu 
Hoàng Hà 

Đánh giá khả năng 
bảo hộ của gà được 
tiêm chủng kháng 
nguyên tái tổ hợp 
haemagglutinin dung 
hợp IgMFc có nguồn 
gốc từ thực vật 

Tạp chí Công 
nghệ Sinh học 
18(3): 477-485  

2020 

  

6.​

Hồ Thị Thương, 
Nguyễn Thị Thơm, 
Nguyễn Thị Trà, 
Trịnh Thái Vy, 
Phạm Bích Ngọc, 
Lê Văn Sơn, 
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc, Chu Hoàng 
Hà 

Nghiên cứu tạo 
kháng thể đơn dòng 
đặc hiệu kháng 
nguyên ompa của vi 
khuẩn gây bệnh vàng 
lá gân xanh trên cây 
có múi 

Tạp chí Công 
nghệ Sinh học 
18(3): 529-541 

2020 

  

7.​

Le 
tung Lam, Nguyen 
Trung Hieu, Nguye
n Hong Trang, Ho 
Thi Thuong, Tran 
Huyen Linh, Luu 
Thuy Tien, Nguyen 
Thi 
Ngoc Thao, Huynh 
Thi 
Kim Loan, Pham 
Duy Quang, Luong 

Whole-Genome 
Sequencing And De 
Novo Assembly Of 
A 2019 Novel 
Coronavirus 
(Sars-Cov-2) Strain 
Isolated In Vietnam 

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology. 
18. 197-208. 
10.15625/1811-
4989/18/2/1508
2. 

2020 

  



STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích dẫn 
– nếu có 

Chan Quang, Cao 
Minh Thang, Nguy
en 
Vu Thuong, Hoang 
Ha, Chu 
Hoang Ha, Phan 
Trong Lan, Truong 
Nam Hai 

8.​

Phí Thị Cẩm, P. T. 
C. M. N. M. Đức, 
K. A. T. N. Đức B. 
., Phạm Bích Ngọc, 
Chu Hoàng Hà, Lê 
Thị Vân Anh, & 
Dương Phương 
Thảo 

Nghiên cứu chuyển 
gen tạo rễ tơ cây xáo 
tam phân 
(Paramignya trimera) 
thông qua 
Agrobacterium 
rhizogenes K599 

Tạp Chí Khoa 
học Và Công 
nghệ Việt 
Nam, 62(2). 

2020 

  

9.​ Ngô Mạnh Dũng, 
Chu Hoàng Hà 

Thiết kế vector mang 
cấu trúc rnai mã hóa 
protein vỏ của virus 
gây bệnh xanh lùn 
(CLRDV) trên cây 
bông 

TNU Journal of 
Science and 
Technology 
226(05): 87 - 94 

2021 

  

10.​

Ngô Mạnh Dũng, 
Tạ Thị Đông, Phạm 
Bích Ngọc, Chu 
Hoàng Hà, Chu 
Hoàng Mậu 

Ảnh hưởng của một 
số yếu tố đến hiệu 
quả chuyển gen 
codA vào giống đậu 
tương ĐT22 

TNU Journal of 
Science and 
Technology 
225(11): 121 - 
127 

2021 

  

11.​

Phuong, N. V., 
Linh, N. T., Duy, T. 
D., Khanh, T. L. 
N., Giang, D. D. T., 
Linh, T. T. T., Nga, 
M. T. P., Huong, T. 
T. M., Chung, M. 
D., Ha, C. H., & 
Binh, L. T.  

Identification and 
evaluation of 
enzymes gelatinase, 
amylase, and catalase 
produced by rice root 
endophytic bacteria 
isolated from Hai 
Duong with 
antimicrobial 
properties 
against Xanthomonas 
oryzeapv. Oryzea 

Academia 
Journal of 
Biology, 43(2), 
107–117. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/15906 

2021 

  

12.​

Cam Mien, P. T., 
Bich Ngoc, P., 
Hoang Ha, C., & 
Duc Bach, N. 

Morphological 
description and DNA 
barcoding study of 
Paramignya trimera 
collected in Khanh 
Hoa, 

Vietnam. Vietna
m Journal of 
Biotechnology, 
19(4), 695–703. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/15090 

2021 

  

13.​
Tien Phat, D., Bich 
Ngoc, P., & Hoang 
Ha, C. 

Methods to manage, 
protect and improve 
plant virus resistance 

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology, 
19(4), 607–618. 
https://doi.org/1

2021 

  



STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích dẫn 
– nếu có 

0.15625/1811-4
989/15584 

14.​

Thuong, H. T., 
Ngoc, L. T., Giang, 
N. T., Vy, T. T., 
Hoang, P. T., Ngoc, 
P. B., Trang, V. H., 
& Ha, C. H. 

Transient expression 
of recombinant S1 
protein of Porcine 
Epidemic Diarrhea 
Virus in Nicotiana 
benthamiana 

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology 
19(1), 95–105. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/14614 

2021 

  

15.​

Tung, Q. N., 
Nguyen, V. T. H., 
Xuan, L. T. T., Ha, 
C. H. ., & Tien, P. 
Q. 

Elucidation of the 
biosynthetic pathway 
of B-group vitamins 
via genome mining 
of food-derived 
Bacillus velezensis 
VTX20.  

Academia 
Journal of 
Biology, 43(4), 
153–159. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/16624 

2021 

  

16.​

Nhu Thao, L. T., 
Hong Nhung, N., 
Quang Huy, L., 
Phuong Thao, B., 
Thu Ngoc, L., Bich 
Ngoc, P., Hoang 
Ha, C., & Tien 
Phat, D. 

Development of an 
in vitro hairy root 
induction system in 
different soybean 
cultivars for gene 
expression and 
genome editing 
studies.  

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology, 
19(3), 459–470. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/15421 

2021 

  

17.​

Hong, L. V., Giang, 
N. T., Duc, L. H., 
Ngoc, P. B., & Ha, 
C. H. 

Enhanced expression 
of recombinant 
miraculin, a tasting 
modifying protein, in 
Nicotiana tabacum 
hairy roots using 
18.2 heat shock 
protein promoter and 
terminator.  

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology, 
19(2), 349–358. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/15202 

2021 

  

18.​

Ngoc Tung, Q., 
Hanh Nguyen, V. 
T., Phuong Chi, L., 
Quang, T. H., Thao, 
D. T., Hoang Ha, 
C., & Tien, P. Q. 

Fusarium 
fujikuroiWQF5 
isolated 
from Cephalotaxus 
mannii Hook.f. as a 
producer of 
antibacterial agent 
and paclitaxel. 

Academia 
Journal of 
Biology, 44(4), 
53–63. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/17577 

2022 

  

19.​

Ngoc Tung, Q., 
Hanh Nguyen, V. 
T., Phuong Chi, L., 
Quang, T. H., Thao, 
D. T., Hoang Ha, 
C., & Tien, P. Q. 

Fusarium 
fujikuroiWQF5 
isolated 
from Cephalotaxus 
mannii Hook.f. as a 
producer of 
antibacterial agent 
and paclitaxel 

Academia 
Journal of 
Biology, 44(4), 
53–63. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/17577 

2022 

  

20.​ Ho, T. T., Trinh, V. 
T., Hoang, H. T. T., 

Transient expression 
and purification of 

Vietnam Journal 
of 2022   



STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích dẫn 
– nếu có 

Pham, N. B., & 
Chu, H. H. 

S2 protein from 
porcine epidemic 
diarrhea virus in 
plants 

Biotechnology, 
20(4), 609–619. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/17508 

21.​

Khac Hung, N., Thi 
Gam, D., Thi 
Huyen Trang, H., 
Hoang Ha, C., Tien 
Phat, D., & Bich 
Ngoc, P. 

Effects of blue and 
red LED lights on 
rubisco activase gene 
expression, CO2 
fixation efficiency 
and plant 
morphology of 
Gerbera jamesonii 

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology, 
20(3), 467–477. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/16043 

2022 

  

22.​

Quach, N. T., Bui, 
T. L., Vu, T. H. N., 
Nguyen, T. T. A., 
Chu, H. H., & Phi, 
Q. T.  

Endophytic 
actinomycetes from 
mangrove 
plant Avicennia 
marinain Quang 
Ninh province, 
Vietnam: 
distribution, 
cytotoxicity, and 
antioxidant activities 

Academia 
Journal of 
Biology, 44(3), 
87–98. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/17492 

2022 

  

23.​

Hoang Duc, L., 
Trung Nam, N., 
Hoang Oanh, D. T., 
Trung Thanh, T., & 
Hoang Ha, C. 
 

Isolation and 
evaluation the effect 
of Bacillus subtillis 
BLD01 strain on the 
survival rates and gut 
microbiota of 
Penaeus vannamei 
after challenge with 
Vibrio 
parahaemolyticus 

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology, 
20(3), 505–516. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/16373 

2022 

  

24.​
Huong To, T. M., 
Ha Chu, H. ., & 
Mai, N. T. P. 

Biochemical and 
molecular adaptation 
of rice plants towards 
low phosphate 
condition 

Academia 
Journal of 
Biology, 44(3), 
47–56. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/17087 

2022 

  

25.​

Trung Nam, N., 
Hung Chi, N., 
Hoang Ha, C., Thi 
Roan, D., Bich 
Nga, N. T., & 
Thanh Hoa, L. 

Evolutionary 
characterization of 
clades 2.3.4.4 H5N6 
and 2.3.2.1c H5N1 
HPAI viruses in 
Vietnam 
(2013–2019) 
revealed distinct 
reassortants from 
distant spillovers 

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology, 
20(2), 231–243. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/15325 

2022 

  



STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích dẫn 
– nếu có 

26.​

Hanh Nguyen, V. 
T., Ngoc Tung, Q., 
Thi Lien, B., 
Huyen Trang, N. ., 
Van The, N., Thanh 
Loi, N. T., Hoang 
Ha, C., & Quyet 
Tien, P. (2022).  

Efficacy of 
biosynthesizing 
folate, riboflavin and 
typical probiotic 
traits reveal the 
potential use 
of Lactobacillus 
plantarumLCN13 as 
a feed additive for 
swine farming. 

Academia 
Journal of 
Biology, 44(1), 
73–82. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/16628 

2022 

  

27.​

Phuong Thao, B., 
Thi Linh, N., Van 
Manh, N., Khanh 
Linh, L., Hoang 
Ha, C., Tien Phat, 
D., & Bich Ngoc, 
P. 

Optimization of 
Agrobacterium-medi
ated transformation 
procedure for an 
indica rice 
variety-Khang Dan 
18 

Vietnam Journal 
of 
Biotechnology, 
20(1), 53–62. 
https://doi.org/1
0.15625/1811-4
989/17200 

2022 

  

28.​

Ngoc Tung, Q., 
Hanh Nguyen, V. 
T., Quynh Anh, P., 
Hong Quang, T., 
Hoang Ha, C., & 
Quyet Tien, P.  

Screening and 
characterization of 
paclitaxel-producing 
fungus Talaromyces 
wortmanniiWQF18 
isolated 
from Cephalotaxus 
mannii Hook. f. 

Academia 
Journal of 
Biology, 45(1), 
77–85. 
https://doi.org/1
0.15625/2615-9
023/18002 

2023 

  

 
- Quốc tế:  

 

STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích 
dẫn – 
nếu có 

1.​

Nguyen, Q. N., Vuong, 
L. D., Truong, V. L., 
Ta, T. V., Nguyen, N. 
T., Nguyen, H. P., & 
Chu, H. H. 

Genetic and epigenetic 
alterations of the 
EGFR and mutually 
independent 
association with 
BRCA1, MGMT, and 
RASSF1A 
methylations in 
Vietnamese lung 
adenocarcinomas 

Pathology, 
research and 
practice, 215(5
), 885–892. 
https://doi.org/
10.1016/j.prp.2
019.01.032 

2019 

SCIE/ 
IF: 
2.050, 
Q2 

3 

2.​

Tran, H. L., Nguyen, 
H. T., Pham, T. T., 
Nguyen, M. H., 
Hoang, H., & Chu, H. 
H.  

Allele frequencies for 
22 autosomal STRs in 
the Kinh population in 
Vietnam.  

International 
journal of legal 
medicine, 133(
6), 1761–1762. 
https://doi.org/
10.1007/s0041
4-018-01996-
w 

2019 

SCIE/ 
IF: 
2.222, 
Q1 

5 



STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 
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58.​

Hoàng Thị Huyền 
Trang, Nguyễn Hồng 
Nhung, Nguyễn Thị 
Linh, Bùi Phương 
Thảo, Lê Thu Ngọc, 
Đào Trọng Nhân, 
Muriel Monterio, 
Phạm Bích Ngọc, 
Attila Molnar, Chu 
Hoàng Hà, Đỗ Tiến 
Phát 

Developing a Robust 
in Vivo Hairy Root 
System for Assessing 
Transgene Expression 
and Genome Editing 
Efficiency in Papaya 

Plant Cell Tiss 
Organ 
Cult 152, 
661–667 
https://doi.org/
10.1007/s1124
0-022-02421-2 

2023 
SCIE/I
F: 2,3 
Q1 

 

59.​

Duong Huy Nguyen, 
Nhat Huy Chu, Yvan 
Bettarel, 
Jean-Christophe 
Auguet, Thierry 
Bouvier, Ha Hoang 
Chu, Van Ngoc Bui, 
 
 

Metagenomic data of 
bacterial communities 
associated with 
Acropora species from 
Phu Quoc Islands, 
Vietnam, 

Data in Brief, 
Volume 47, 
2023, 
108977, 
ISSN 
2352-3409, 
https://doi.org/
10.1016/j.dib.2
023.108977 

2023 Scopus  

60.​

Pham MH, Tran TH, 
Le TD, Le TL, Hoang 
H, Chu HH..  

The Complete 
Chloroplast Genome 
of An Ophiorrhiza 
baviensis Drake 
Species Reveals Its 
Molecular Structure, 
Comparative, and 
Phylogenetic 
Relationships 

Genes.14(1):2
27. 
https://doi.org/
10.3390/genes
14010227 2023 

SCIE/I
F: 
4,141 
Q2 

 

61.​

Ngoc Tung Quach, 
Tran Thi Loan, Thi 
Thu An Nguyen, Thi 
Hanh Nguyen Vu, 
Quynh Anh Pham, 
Hoang Ha Chu, 
Quyet-Tien Phi, Doan 
Van Thuoc 
 

Phenotypic and 
genomic 
characterization 
provide new insights 
into adaptation to 
environmental 
stressors and 
biotechnological 
relevance of mangrove 
Alcaligenes faecalis 
D334 

Research in 
Microbiology, 
Volume 174, 
Issues 1–2, 
2023, 
103994, 
ISSN 
0923-2508, 
https://doi.org/
10.1016/j.resm
ic.2022.10399
4 

2023 
SCIE/I
F: 2,5 
Q2 

 

62.​

Quách Ngọc Tùng, Vũ 
Thị Hạnh Nguyên, 
Nguyễn Thị Thu An, 
Lê Phương Chi, Đỗ 
Hoàng Giang, Nguyễn 
Tiến Đạt, Phan Thị 
Hồng Thảo, Nguyễn 
Thị Thanh Lợi, Chu 

Metabolic and 
genomic analysis 
deciphering biocontrol 
potential of endophytic 
Streptomyces albus 
RC2 against crop 
pathogenic fungi 

Braz J 
Microbiol 54, 
2617–2626 
https://doi.org/
10.1007/s4277
0-023-01134-8 

2023 
SCIE/I
F:2,1 
Q3 
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Hoàng Hà, Phí Quyết 
Tiến 

63.​

Trinh S. Mai, Do T. 
Phuong, Nguyen T. 
Nga, Nguyen X. 
Nhiem, Nguyen T. 
Cuc, Trieu H. 
Phuong, Nguyen T. 
Nam, Chu H. Ha & Do 
T. Thao 

Glyasperin A 
from Macaranga 
indica Presents 
Promising Capacities 
Against NTERA-2 
Cancer Stem Cells. 

Rev. Bras. 
Farmacogn. 33
, 191–197 
https://doi.org/
10.1007/s4345
0-022-00350-x 2023 

SCIE/I
F: 
2,461 
Q2 

 

64.​

Bui VN, Nguyen DH, 
Chu NH, Bettarel Y, 
Auguet J-C, Bouvier T, 
Chu HH.  

Diversity and 
Biogeography of Coral 
Mucus-Associated 
Bacterial 
Communities: The 
Case 
of Acropora formosa.  

Journal of 
Marine 
Science and 
Engineering. 
11(1):74. 
https://doi.org/
10.3390/jmse1
1010074 

2023 

SCIE/I
F: 
2,744 
Q2 

 

65.​

Huong Mai Pham, 
Dung Thi Le, Lam 
Tung Le, Phuong Thi 
Minh Chu, Linh 
Huyen Tran, Tung 
Thanh Pham, Hung 
Mau Nguyen, Tien 
Thuy Luu, Ha Hoang, 
Hoang Ha Chu,   

A highly quality 
genome sequence 
of Penicillium 
oxalicum species 
isolated from the root 
of Ixora chinensis in 
Vietnam, 

G3 
Genes|Genome
s|Genetics, 
Volume 13, 
Issue 2, 
jkac300, https:
//doi.org/10.10
93/g3journal/j
kac300 

2023 

SCIE/I
F: 
3,542 
Q1 

 

66.​

Bùi Phương Thảo, Lê 
Huy, Tạ Thị Đông, 
Nguyễn Xuân Cường, 
Lê Thu Ngọc, Trần Thị 
Trường, Nguyễn Văn 
Phượng, Gary Stacey, 
Minviluz G. Stacey, 
Phạm Bích Ngọc, Chu 
Hoàng Hà, Đỗ Tiến 
Phát 

Enhancing powdery 
mildew resistance in 
soybean by targeted 
mutation of MLO 
genes using the 
CRISPR/Cas9 system 

BMC Plant 
Biology, 
23(1), 533. 

2023 
SCIE/I
F: 4,3 
Q1 

 

67.​

Lê Thị Minh Thành, 
Phạm Thanh Hà, Trịnh 
Thị Thu Hà, Trần Thị 
Hoa, Chu Hoàng Hà 

Isolation and 
Characterization of 
Novel 
Huperzine-Producing 

Journal of 
Fungi 
(JoF) 9(12):11
34 
 

2023 
SCIE/I
F: 4,2 
Q2 

 

68.​

Nguyễn Văn Đoài, Lý 
Khánh Linh, Bùi 
Phương Thảo, Nguyễn 
Thị Thanh Hoa, Chu 
Hoàng Hà, Đỗ Tiến 
Phát 

An efficient method 
for hairy root 
transformation and 
transgenic plant 
regeneration of Melia 
azedarach 

Plant Cell, 
Tissue and 
Organ 
Culture 
(PCTOC), 
156(1), 1. 

2023 
SCIE/I
F:2,3 
Q1 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s43450-022-00350-x#auth-Trinh_S_-Mai
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69.​

Huyen Linh 
Tran, Huong Pham 
Mai, Dung Le 
Thi, Nhung Doan 
Thi, Lam Le 
Tung, Tung Pham 
Thanh, Ha Tran 
Manh, Hung Nguyen 
Mau, Hoang Ha 
Chu & Ha Hoang 

The first maternal 
genetic study of 
hunter-gatherers 
from Vietnam 

Molecular 
Genetics and 
Genomics, 
298(5), 
1225-1235. 2023 

SCIE/I
F:2,3 
Q2 

 

70.​
 

Nguyễn Huy Dương, 
Trần Hồ Quang, Lê 
Tùng Lâm, Nguyễn 
Thị Hồng Hà, Trần Thị 
Hoa, Đỗ Phương 
Thuý, Hồ Ngọc Anh, 
Trần Hồng Quang, 
Nguyễn Thị Thu Hiền, 
Bùi Văn Ngọc, Chu 
Hoàng Hà, Phạm Bích 
Ngọc 

Genomic 
characterization and 
identification of 
candidate genes for 
putative 
podophyllotoxin 
biosynthesis pathway 
in Penicillium herquei 
HGN12.1C 

Microbial 
Biotechnology 
Microbial 
Biotechnolog
y, 17(9), 
e70007. 2024 

SCIE/I
F:4,8 
Q1 

 

71.​

Hồ Mạnh Tường, 
Sonia García Méndez, 
Michiel Vandecasteele, 
Anne Willems, Anelia 
Iancheva, Phạm Bích 
Ngọc, Đỗ Tiến Phát, 
Chu Hoàng Hà, Sofie 
Goormachtig 

A novel 
Microbacterium 
strain SRS2 
promotes the growth 
of Arabidopsis and 
MicroTom (S. 
lycopersicum) under 
normal and salt 
stress conditions 

Planta, 
260(4), 79. 

2024 
SCIE/I
F:3,6 
Q1 

 

72.​

Bùi Văn Ngọc, 
Nguyễn Thị Phương 
Thảo, Nguyễn Huy 
Dương, Phí Quyết 
Tiến, Nguyễn Trung 
Nam, Chu Hoàng Hà 

Bioactivity responses 
to changes in 
mucus-associated 
bacterial composition 
between healthy and 
bleached Porites lobata 
corals 

Journal of 
Invertebrate 
Pathology, 
206, 108164. 2024 

SCIE/I
F:3,6 
Q1 

 

73.​

Đoàn Thị Nhung, Lê 
Thị Dung, Hồ Ngọc 
Anh, Hồ Thị Thương, 
Đỗ Thị Thảo, Hoàng 
Hà, Nguyễn Hùng 
Mậu, Bùi Mai Thanh, 
Chu Hoàng Hà 

Isolation, anticancer 
potency, and 
camptothecin—produc
ing ability of 
endophytic fungi 
isolated from Ixora 
chinensis 

Science 
Progress, 
107(2), 
00368504241
253675. 

2024 
SCIE/I
F:2,6 
Q1 

 

74.​

Quách Ngọc Tùng, 
Nguyễn Thị Thu An, 
Vũ Thị Hạnh Nguyên, 
Nguyễn Thị Thanh 
Ngọc, Trần Xuân 

New insight into 
protective effect 
against oxidative stress 
and biosynthesis of 
exopolysaccharides 

Current 
genetics, 
70(1), 7. 2024 

SCIE/I
F:1,8 
Q1 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Huyen_Linh-Tran-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Huyen_Linh-Tran-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Huong_Pham-Mai-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Huong_Pham-Mai-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Dung-Thi-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Dung-Thi-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Nhung_Doan-Thi-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Nhung_Doan-Thi-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Lam-Tung-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Lam-Tung-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Tung_Pham-Thanh-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Tung_Pham-Thanh-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Ha_Tran-Manh-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Ha_Tran-Manh-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Hung_Nguyen-Mau-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Hung_Nguyen-Mau-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Hoang_Ha-Chu-Aff1-Aff2-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Hoang_Ha-Chu-Aff1-Aff2-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00438-023-02050-0#auth-Ha-Hoang-Aff1
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Khôi, Chu Nhật Huy, 
Tạ Thị Thu Thủy, Chu 
Hoàng Hà, Phí Quyết 
Tiến 

produced by 
Lacticaseibacillus 
paracasei NC4 from 
fermented eggplant 

75.​

Vũ Thị Hạnh Nguyên, 
Phạm Ngọc Sơn, 
Quách Ngọc Tùng, Lê 
Phương Chi, Phạm 
Quỳnh Anh, Ngô Cao 
Cường, Nguyễn Văn 
Thế, Đỗ Hoàng Anh, 
Trần Hồng Quang, 
Chu Hoàng Hà và Phí 
Quyết Tiến 

Fusarium foetens 
AQF6 Isolated from 
Amentotaxus 
ynnanensis H.L.Li as a 
Prolific Source of 
Antioxidant 
Compounds 

Applied 
Sciences, 
14(5), 2048. 

2024 
SCIE/I
F:2,5 
Q2 

 

76.​

Lý Khánh Linh, Hồ 
Mạnh Tường, Bùi 
Phương Thảo, Nguyễn 
Thị Linh, Phan Quyền, 
Lê Thu Ngọc, Khuất 
Thị Mai Lương, Lê 
Hùng Lĩnh, Chu 
Hoàng Hà, Phạm Bích 
Ngọc, Đỗ Tiến Phát 

CRISPR/Cas9 targeted 
mutations of OsDSG1 
gene enhanced salt 
tolerance in rice 

Functional & 
Integrative 
Genomics, 
24(2), 70. 

2024 
SCIE/I
F:3,9 
Q2 

 

77.​

Lê Thị Minh Thành, 
Phạm Thanh Hà, Trịnh 
Thị Thu Hà, Quách 
Ngọc Tùng, Đỗ Thị 
Tuyên, Phí Quyết Tiến, 
Chu Hoàng Hà 

Huperzia javanica as a 
Novel Source of 
Huperzine Alkaloids 
and 
Huperzine-producing 
Fungi 

Indian Journal 
of 
Microbiology. 
DOI:  
10.1007/s1208
8-024-01361-z 
 
 

2024 
SCIE/I
F :2,1 
Q3 

 

78.​

Giang Thu 
Nguyen, Thanh Thi 
Le, Son Duy Thai 
Vu, Tra Thi 
Nguyen, My Thi Tra 
Le, Van Thi 
Pham, Hien Thi Thu 
Nguyen, Thuong Thi 
Ho, Hang Thi Thu 
Hoang, Hanh Xuan 
Tran, Ha Hoang 
Chu & Ngoc Bich  

A plant-based 
oligomeric CD2v 
extracellular domain 
antigen exhibits 
equivalent 
immunogenicity to 
the live attenuated 
vaccine 
ASFV-G-∆I177L 

Medical 
Microbiology 
and 
Immunology 
213.1: 22 

2024 
SCIE/I
F: 5,5 
Q1 

 

79.​

Pham, N. S., Le, T. T. 
X., Pham, Q. A., Vu, 
T. H. N., Quach, N. T., 
Nguyen, T. T. L., Do, 
T. T., Do, H. A., Tran, 
H. Q., Chu, K.-S., 

The Cytotoxicity and 
Antioxidant Potentials 
of the Endophytic 
Fungus Xylaria sp. 
KET18 Associated 
with Keteleeria 
evelyniana Mast. 

Applied 
Sciences, 14(2
3), 11070. 
https://doi.org/
10.3390/app14
2311070 

2024  
SCIE/I
F:2,5 
Q2 

 

https://www.researchgate.net/journal/Indian-Journal-of-Microbiology-0973-7715?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwcm9maWxlIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19
https://www.researchgate.net/journal/Indian-Journal-of-Microbiology-0973-7715?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwcm9maWxlIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19
https://www.researchgate.net/journal/Indian-Journal-of-Microbiology-0973-7715?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwcm9maWxlIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19
http://dx.doi.org/10.1007/s12088-024-01361-z
http://dx.doi.org/10.1007/s12088-024-01361-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Giang_Thu-Nguyen-Aff1
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Thanh_Thi-Le-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Thanh_Thi-Le-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Son_Duy_Thai-Vu-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Son_Duy_Thai-Vu-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Tra_Thi-Nguyen-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Tra_Thi-Nguyen-Aff1
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Van_Thi-Pham-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Hien_Thi_Thu-Nguyen-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Hien_Thi_Thu-Nguyen-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Thuong_Thi-Ho-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Thuong_Thi-Ho-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Hang_Thi_Thu-Hoang-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Hang_Thi_Thu-Hoang-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Hanh_Xuan-Tran-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Hanh_Xuan-Tran-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Ha_Hoang-Chu-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Ha_Hoang-Chu-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-024-00804-0#auth-Ngoc_Bich-Pham-Aff1-Aff2


STT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí 
Năm 
công 
bố 

Chỉ số 
IF 

Chỉ số 
trích 
dẫn – 
nếu có 

Pham, A. T., Chu, H. 
H., & Phi, Q.-T. 

80.​

Linh Khanh Chu,  
Ngoc Thu Le, Huyen 
Thi Tran, Nhung Hong 
Nguyen, Quyen 
Phan, Hoang Ngoc 
Le, Gary Stacey,  
Minviluz G. Stacey,  
Cuong Xuan Nguyen,  
Ha Hoang Chu & Phat 
Tien Do 

Overexpression of a 
Soybean Cytochrome 
P450 Gene, GmCYP, 
Improves Drought and 
Insect Tolerance in 
Tobacco.  

J. Plant 
Biol. 67, 
419–426 
(2024). 
https://doi.org/
10.1007/s1237
4-024-09443-7 

2024 
SCIE/I
F:2,2 
Q1 

 

81.​

Duong Thi 
Thuy Le, Nhung 
Huyen Nguyen, Hong 
Thi Mai Do, Cuong 
Manh Vu, Phuong Thi 
Mai Nguyen, Ha 
Hoang Chu 

Honokiol-loaded 
PLGA-PEG 
nanoparticles with 
solubility in water for 
infusion treatment of 
solid cancer 
 

Journal of 
Drug Delivery 
Science and 
Technology 
doi.org/10.101
6/j.jddst.2024.
106436 

2024 
SCIE/I
F: 4,5 
Q1 

 

82.​

Cuong X. 
Nguyen, Trong D. 
Nguyen, Thao T. 
Dinh, Linh T. 
Nguyen, Linh K. 
Ly, Ha H. Chu, Thang 
C. La & Phat T. Do 

Prime editing via 
precise sequence 
insertion restores 
function of the 
recessive rc allele in 
rice 

Plant Cell 
Rep 44, 57 

2025 
SCIE/I
F: 5,3 
Q1 

 

83.​

Thanh Thi Minh Le, 
Ha Thi Thu Trinh, 
Ha Thanh Pham, 
Dat Tien Nguyen, 
Giang Hoang Do, 
Hien Thuy Phan, 
Tam Duc Le, 
Ngoc Tung Quach, 
Tien Quyet Phi, 
Ha Hoang Chu  

Lycopodiaceae herb 
from Vietnam as a 
promising medicinal 
source of natural 
hupezine and novel 
huperzine-producing 
endophytic fungi. 

Biotechnolog
y 
Letters 47(1) 
DOI:  
10.1007/s105
29-025-0356
2-y 
 
 

2025 
SCIE/I
F:2,0 
Q2 

 

 
2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp 

Bộ trở lên) 
a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 02 cấp Nhà nước; 04 cấp Bộ và 

tương đương. 
b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp 
quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Linh_Khanh-Chu-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Ngoc_Thu-Le-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Huyen_Thi-Tran-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Huyen_Thi-Tran-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Nhung_Hong-Nguyen-Aff1-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Nhung_Hong-Nguyen-Aff1-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Quyen-Phan-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Quyen-Phan-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Hoang_Ngoc-Le-Aff5
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Hoang_Ngoc-Le-Aff5
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Gary-Stacey-Aff4
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Minviluz_G_-Stacey-Aff4
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Cuong_Xuan-Nguyen-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Ha_Hoang-Chu-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Phat_Tien-Do-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s12374-024-09443-7#auth-Phat_Tien-Do-Aff1-Aff2
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-drug-delivery-science-and-technology
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-drug-delivery-science-and-technology
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-drug-delivery-science-and-technology
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-drug-delivery-science-and-technology
https://doi.org/10.1016/j.jddst.2024.106436
https://doi.org/10.1016/j.jddst.2024.106436
https://doi.org/10.1016/j.jddst.2024.106436
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Cuong_X_-Nguyen-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Cuong_X_-Nguyen-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Trong_D_-Nguyen-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Trong_D_-Nguyen-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Thao_T_-Dinh-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Thao_T_-Dinh-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Linh_T_-Nguyen-Aff1-Aff4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Linh_T_-Nguyen-Aff1-Aff4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Linh_K_-Ly-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Linh_K_-Ly-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Ha_H_-Chu-Aff1-Aff2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Thang_C_-La-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Thang_C_-La-Aff3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-025-03450-9#auth-Phat_T_-Do-Aff1-Aff2
https://www.researchgate.net/journal/Biotechnology-Letters-1573-6776?_sg=9n1nCgAqLgZvpbW5NG1uLbaN7miJicph8PDzK0cZjgeeOaxwN03zjSCXF_DsbeUnsAN9BE7l4uoxbiF2pqbeU-9pPl1WRg.6XXYd1yeIgpPu4qWQecU_mqQVFNtsP7lGbixONhAA_44S8_1lfPJt7Q9-oTkWLKoaZOBsvnJWrw9tD5Rs8z7Mw&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwcm9maWxlIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19
https://www.researchgate.net/journal/Biotechnology-Letters-1573-6776?_sg=9n1nCgAqLgZvpbW5NG1uLbaN7miJicph8PDzK0cZjgeeOaxwN03zjSCXF_DsbeUnsAN9BE7l4uoxbiF2pqbeU-9pPl1WRg.6XXYd1yeIgpPu4qWQecU_mqQVFNtsP7lGbixONhAA_44S8_1lfPJt7Q9-oTkWLKoaZOBsvnJWrw9tD5Rs8z7Mw&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwcm9maWxlIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19
https://www.researchgate.net/journal/Biotechnology-Letters-1573-6776?_sg=9n1nCgAqLgZvpbW5NG1uLbaN7miJicph8PDzK0cZjgeeOaxwN03zjSCXF_DsbeUnsAN9BE7l4uoxbiF2pqbeU-9pPl1WRg.6XXYd1yeIgpPu4qWQecU_mqQVFNtsP7lGbixONhAA_44S8_1lfPJt7Q9-oTkWLKoaZOBsvnJWrw9tD5Rs8z7Mw&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24iLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwcm9maWxlIiwicG9zaXRpb24iOiJwYWdlSGVhZGVyIn19
http://dx.doi.org/10.1007/s10529-025-03562-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10529-025-03562-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10529-025-03562-y


TT Tên đề tài /dự án 
Năm 
thực 
hiện 

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường) 

Trách 
nhiệm 

tham gia 
trong đề tài 

Kết quả 
nghiệm thu 

1.​  

Nghiên cứu tạo cây đậu tương 
chuyển gen tăng cường khả năng 
chống chịu một số điều kiện bất lợi 
của môi trường  

2016 
-2018 

Hướng CNSH, 
Viện HL 

KH&CN VN 
Chủ nhiệm  Xuất sắc 

2.​  

Nghiên cứu metagenome của vi sinh 
vật trong các đầm nuôi tôm, góp 
phần tạo cơ sở khoa học để phát 
triển nghề nuôi tôm ở Việt Nam 

2014-2
018 

Nhiệm vụ KH và 
CN cấp Nhà 

nước giao Viện 
Hàn lâm Khoa 
học và Công 

nghệ Việt Nam 

ĐLCNN16.14 

Chủ nhiệm Đạt 

3.​  
Nghiên cứu tạo giống Bạch đàn urô 
(Eucalyptus urophylla) sinh trưởng 
nhanh bằng công nghệ chuyển gen 

2011-2
015 

Chương trình 
CNSH Nông 
nghiệp, Bộ 
Nông nghiệp 
và phát triển 
nông thôn 

Thành viên 
chính Đạt 

4.​  
Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ 
hợp của virus gây bệnh cúm (H7N9) 
trong cây thuốc lá 

2014-2
015 

VAST02.03/14-1
5 

Thành viên 
chính Đạt 

5.​  

Nghiên cứu phát triển công nghệ 
chiếu sáng LED phục vụ nông 
nghiệp Tây Nguyên, mã số 
TN3/C09 

2012-2
015 

Chương trình 
Tây Nguyên 3 

 

Thành viên 
chính Đạt 

6.​  

Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá 
các 
dòng xoan ta biến đổi gen sinh 
trưởng nhanh có triển vọng 

2016-2
019 

Chương trình 
CNSH Nông 
nghiệp, Bộ 
Nông nghiệp 
và phát triển 
nông thôn 

Thành viên 
chính Đạt 

7.​  

Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên 
HA của virus cúm A/H5N1 có tính 
sinh miễn dịch cao bằng phương 
pháp biểu hiện tạm thời trên cây 
thuốc lá 

2015-2
019 

Bộ KHCN, Nghị 
định thư 
Việt-Đức 

Thành viên 
chính Xuất sắc 

8.​  
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
CRISPR/Cas9 nhằm nâng cao 
tính chịu mặn ở cây lúa 

2019-
2023 

Bộ KHCN, Đề 
tài độc lập 

Thành viên 
chính Đạt 

9.​  
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
sinh học, công nghệ gen trong tìm 
kiếm và khai thác các chất có hoạt 
tính sinh dược học quý (Vinblastine, 

2020-
2024 

Dự án KHCN 
trọng điểm, 

VHLKHCNVN 
Chủ nhiệm Xuất sắc 



Huperzine, Paclitaxel, 
Camthothecin, Podophyllotoxin,…) 
từ nguồn vi nấm nội sinh trên cây 
thuốc Việt Nam. 

 
2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 
a) Tổng số công trình khoa học khác: 
- Tổng số có: 14 sáng chế, giải pháp hữu ích 
- Tổng số có:.......... tác phẩm nghệ thuật 
- Tổng số có:.......... thành tích huấn luyện, thi đấu 
b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, 
tên cơ quan cấp): 

 

TT Tên bằng 
Tên cơ quan 

cấp 
Ngày tháng 

năm cấp 
Số tác 

giả 

1 
Chủng vi nấm Penicillium reticulisporum TSP41 
thuần khiết về mặt sinh học có khả năng sinh tổng 
hợp hoạt chất Huperzin A 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2020 3 

2 

Chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar 
kurstaki BD8.2 thuần khiết về mặt sinh học mang 
gen mã hóa protein độc tố Cry1Na diệt sâu đục 
quả đậu tương 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2022 4 

3 

Chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis KT10 
thuần khiết về mặt sinh học mang gen mã hóa 
protein độc tố Cry1Ca9 diệt sâu đục quả đậu 
tương 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2022 4 

4 
Chủng vi nấm Penicillium citrinum HGN13C 
thuần khiết về mặt sinh học có khả năng sinh tổng 
hợp hoạt chất Podophyllotoxin 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2023 6 

5 
Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật nội 
sinh chức năng dùng cho cây cà phê và chế phẩm 
được sản xuất bằng phương pháp này 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2023 5 

6 
Chủng vi nấm Fusarium proliferatum H11 thuần 
khiết về mặt sinh học có khả năng sinh tổng hợp 
hoạt chất Podophyllotoxin 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2023 6 

7 

Chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar 
canadensis SP14.2 thuần khiết về mặt sinh học 
mang gen mã hóa protein độc tố Cry2Ab39 diệt 
sâu đục quả đậu tương 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2023 6 

8 
Trình tự ADN có chứa trình tự mã hóa gARN 
định hướng của gen GMGOLS1A và gen 
GMGOLS1B và phương pháp tạo ra cây đậu 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2024 14 



tương chỉnh sửa gen làm giảm hàm lượng đường 
khó tiêu họ raffinozo sử dụng trình tự ADN này 

9 
Chủng vi nấm nội sinh Penicillium crustosum 
WQF11 thuần khiết về mặt sinh học có khả năng 
sinh tổng hợp hoạt chất paclitaxel 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2024 5 

10 
Chủng nấm nội sinh Hypoxylon griseobrunneum 
KET23 thuần khiết về mặt sinh học có khả năng 
sinh tổng hợp hoạt chất paclitaxel 

Cục Sở hữu 
trí tuệ 

2024 4 

 
2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 
a) Tổng số: 12 NCS đã hướng dẫn chính 
b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm 
bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

TT Họ và tên Đề tài luận án  

 

Cơ sở đào tạo 

Năm 
bảo 
vệ 

thành 
công 

Vai trò 
hướng 

dẫn 

1.​
Nguyễn Thị 
Minh Hằng 

Nghiên cứu biểu hiện kháng nguyên (M, GP5, 
GP5ectoM) của virus gây Hội chứng rối loạn sinh 

sản và hô hấp ở lợn trong cây thuốc lá bằng 
phương pháp thẩm lọc nhờ Agrobacterium 

Viện Công nghệ 
sinh học 

2019 HD 
phụ 

2.​
Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

Nghiên cứu tạo chủng virus tái tổ hợp làm vaccine 
phòng chống cúm A/H5N1 bằng kỹ thuật di truyền 

ngược 

Viện Công nghệ 
sinh học 2019 HD 

phụ 

3.​
Nguyễn Ngọc 
Quang 

Nghiên cứu đột biến, mức độ biểu hiện gen EGFR 
và tình trạng methyl hóa một số gen liên quan trên 

bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến ở phổi 

Học Viện Khoa 
học và Công 

nghệ 
2020 HD 

chính 

4.​ Đỗ Thị Gấm 

Đánh giá tác động của đèn LED đến quá trình 
nhân giống in vitro và tổng hợp flavonoid trong 

cây Lan kim tuyến (Anoectochilus spp.) của Việt 
Nam phục vụ định hướng bảo tồn và khai thác làm 

dược liệu 

Viện Công nghệ 
sinh học 

2020 
HD 

chính 

5.​ Phí Cẩm Miện 
Xây dựng chỉ thị phân tử nhận dạng và nghiên cứu 

nhân giống bảo tồn loài Xáo tam phân 
(Paramignya trimera) 

Học Viện Khoa 
học và Công 

nghệ 
2021 

HD 
chính 

6.​
Lê Hoàng 
Đức 

Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn trong môi trường 
nuôi tôm sú, tôm thẻ chân tráng bằng kỹ thuật 

metagenomics và định hướng ứng dụng 

Học Viện Khoa 
học và Công 

nghệ 
2022 

HD 
chính 

7.​
Ngô Mạnh 
Dũng 

Nghiên cứu chuyển gen codA nhằm nâng cao khả 
năng chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max 

(L.) Merrill) 

Đại học Thái 
Nguyên, Trường 
Đại học sư phạm 

2022 
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3. Các thông tin khác 
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Chu Hoàng Hà (chủ biên), Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình,  Phạm Thị Vân. ISBN 
978-604-9988-07-3. NXB KHTN & CN. 
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Vol.25: 4326-4337. Tạp chí Q1, IF:9,580. 
- Hoang T Phan, Julia Pohl, Doreen M Floss · Frank Rabenstein, Jutta Veits, Binh T Le, 
Ha H Chu, Gerd Hause, Thomas Mettenleiter, Udo Conrad (2013) ELPylated 
haemagglutinins produced in tobacco plants induce potentially neutralizing antibodies against 
H5N1 viruses in mice. Plant Biotech J 11(5). DOI:10.1111/pbi.12049. Tạp chí Q1, IF: 6,305. 

- Ngoc Bich Pham, Thuong Thi Ho, Giang Thu Nguyen, Thuy Thi Le, Ngoc Thu Le, 
Huan‐Cheng Chang, Minh Dinh Pham, Udo Conrad and Ha Hoang Chu (2017) 
Nanodiamond enhances immune responses in mice against recombinant HA/H7N9 protein. J 
Nanobiotechnol 15:69 DOI 10.1186/s12951-017-0305-2. Tạp chí Q1, IF: 5,294. 

- Hoang Trong Phan, Thuong Thi Ho, Ha Hoang Chu, Trang Huyen Vu, Ulrike Gresch 
and Udo Conrad (2017) Neutralizing immune responses induced by oligomeric 
H5N1-hemagglutinins from plants. Vet Res. 48:53 DOI 10.1186/s13567-017-0458-x. Tạp chí 
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- Tran HL, Nguyen HT, Pham TT, Nguyen MH, Hoang H, Chu HH (2019) Allele 
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10.1007/s00414-018-01996-w. Tạp chí Q1, IF: 2.316. 
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- Ha Hoang, Linh Tran Huyen, Trang Nguyen Hong, Duong Nguyen Thi Anh, Ha 
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Brouwer, Hoang Ha Chu (2019) Occurrence of endophytic bacteria in Vietnamese Robusta 
coffee roots and their effects on plant parasitic nematodes. Symbiosis 
doi:10.1007/s13199-019-00649-9. Tạp chí Q1, IF: 2,009. 

- Van Thi Pham, Thuong Thi Ho, Hoang Trong Phan, Thanh Hoa Le, Ngoc Bich Pham , 
Udo Conrad , Trang Huyen Vu and Ha Hoang Chu (2019) A Plant-Based Artificial 
Haemagglutinin (A/H5N1) Strongly Induced Neutralizing Immune Responses in Mice. 
Applied Sciences 9(21):4605 DOI: 10.3390/app9214605. Tạp chí Q1, IF: 2,217 

- Thanh Thi Minh Le, Anh Thi Hong Hoang, Thuy Thi Bich Le, Thuy Thi Bich Vo, 
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H., Stacey, G., Stacey, M. G., Pham, N. B., Do, P. T., & Chu, H. H. (2020) 
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612942. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.612942. Tạp chí Q1, IF: 6,627. 

- Nhung Hong Nguyen, Thao Phuong Bui,  Ngoc Thu Le, Cuong Xuan Nguyen, 
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3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 
...................................................................................................................................... 
3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số 

lượt trích dẫn (nếu có): 
...................................................................................................................................... 
3.4. Ngoại ngữ 
- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: tiếng Anh 
- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Tốt 
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 
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